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                      BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
Chứng thực chữ ký số Viettel – CA 
(Ứng dụng khai thuế qua mạng, khai Hải quan điện tử, BHXH, ký Hoá đơn điện tử; ký Giao dịch ngân hàng)
1. Bảng giá dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA:
	Tên dịch vụ
	Gói cước
	CA-1
	CA-2
	CA-3

	Chữ ký số Viettel-CA
- Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
- Ký Hoá đơn điện tử, Email, Văn bản
- Ngân hàng, Chứng khoán điện tử,…
	Hoà mạng mới
	Tổng giá bán
	1,826,000
	2,741,000
	3,109,000

	
	
	Giá CTS
	1,276,000
	2191,000
	3,109,000

	
	
	Giá thiết bị
	550,000
	550,000
	Miễnphí

	
	
	Số tháng sử dụng
	12
	24
	36

	
	Gia hạn
	Tổng giá bán
	1,276,000
	2,191,000
	2,909,000

	
	
	Số tháng sử dụng
	12
	24
	36


							              Giá trên đã bao gồm 10% VAT
2. Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội (VBHXH) – Bảo hiểm y tế: 
(Không giới hạn số lượng người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp)
	STT
	Dịch vụ
	Gói cước
	Gói  VBH-1
	Gói  VBH-2
	Gói  VBH-3

	
1
	Dịch vụ VBHXH
	Giá bán
	1.210.000
	1.936.000
	2.290.000

	
	
	Số tháng sử dụng
	12 tháng
	24 tháng
	36 tháng

	
	
	Khuyến mãi tặng
	6 tháng
	9 tháng
	12 tháng

	
	
	Tổng thời gian sử dụng (tháng)
	18
	33
	48


(Phần mềm không thuộc đối tượng chịu thuế VAT)
3. Phần mềm Hóa đơn điện tử:
	-Phí khởi tạo : 1.000.000đ ( phí tạo tk, lưu trữ server….)
      -Gói cước theo số lượng hóa đơn : ( không giới hạn thời gian sử dụng)
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	STT
	Số lượng hóa đơn
	Thành tiền (vnđ) đã có VAT

	1
	Gói 100 hóa đơn điện tử
	143,000

	2
	Gói 200 hóa đơn điện tử
	286.000

	3
	Gói 300 hóa đơn điện tử
	429.000

	4
	Gói 500 hóa đơn điện tử
	583.000

	5
	Gói 1000 hóa đơn điện tử
	913.000

	6
	Gói 2000 hóa đơn điện tử
	1,375.000

	7
	Gói 3000 hóa đơn điện tử
	1,936.000

	8
	Gói 5000 hóa đơn điện tử
	2,937.000

	9
	Gói 7000 hóa đơn điện tử
	3,905.000

	10
	Gói 10.000 hóa đơn điện tử
	4,862,000

	11
	Gói 20.000 hóa đơn điện tử
	8,294,000

	12
	Gói 30.000 hóa đơn điện tử
	12,441,000


















· Bảng giá chữ ký số máy chủ (HSM) dùng ký hóa đơn điện tử:

	Gói
	1 năm
	2 năm
	3 năm

	
Đăng ký mới 
	
880.000

	
1.650.000
	
2.310.000


*)Giá trên đã bao gồm 10% VAT



Trân trọng cảm ơn !
· TƯ VẤN DỊCH VỤ:
PHÒNG GIẢI PHÁP & CNTT – VIETTEL BÌNH DƯƠNG
    LH:     Nguyễn Như Điệp     Mobile: 0966115520 (đt + Zalo)
    Email: diepnn4@viettel.com.vn / diepnn.viettel@gmail.com	
    WebSite: https://viettelict.com.vn 
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